
Phụ lục 
DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU VIETNAM BEAUTY AND SPA – CÔNG TY TNHH 

VIETNAM BEAUTY AND SPA 

(Kèm theo Quyết định số  910 /QĐ-SYT ngày  30/ 7 /2024 của Sở Y tế) 

 

1. Danh mục kỹ thuật chuyên môn theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT 

 

V. DA LIỄU 

 

STT 

STT 

theo 

TT43 

 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

1  2 3 

A B C D 

  A. NGOẠI KHOA     

  1. Thủ thuật     

1.  5 Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 x x   

2.  6 Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser 

CO2 

x x   

3.  7 Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 x x   

4.  8 Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 x x   

5.  9 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser 

CO2 

x x   

6.  10 Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 x x   

7.  11 Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 x x   

  B. ỨNG DỤNG SẢN PHẨM TỪ 

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC 

    

8.  74 Điều trị bệnh rám má bằng kỹ thuật lăn kim 

và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc 

x x   

9.  75 Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn 

kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc 

x x   

10.  76 Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và 

sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc 

x x   

11.  77 Điều trị bệnh rụng tóc bằng kỹ thuật lăn 

kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc 

x x   

12.  78 Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và x x   
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sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc 

13.  79 Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn 

kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc 

x x   

14.  80 Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và 

sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc 

x x   

15.  81 Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và sản 

phẩm từ công nghệ tế bào gốc 

x x   

16.  82 Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật lăn kim 

và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc 

x x   

Tổng: 16 danh mục. 

 

2. Danh mục kỹ thuật chuyên môn theo Thông tư số 21/2017/TT-BYT 

 

V. DA LIỄU 

 

STT 

STT 

theo 

TT21 

 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

1  2 3 

A B C D 

  C. THỦ THUẬT     

1.  105. Trẻ hoá da bằng chiếu đèn LED x x   

2.  107. Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn LED x x   

3.  
109. 

Điều trị bệnh rám má bằng kỹ thuật lăn kim 

và thuốc bôi tại chỗ 

x x   

4.  
110. 

Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn 

kim và thuốc bôi tại chỗ 

x x   

5.  
111. 

Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và 

thuốc bôi tại chỗ 

x x   

6.  
112. 

Điều trị bệnh rụng tóc bằng kỹ thuật lăn 

kim và thuốc bôi tại chỗ 

x x   

7.  
113. 

Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và 

thuốc bôi tại chỗ 

x x   

8.  
114. 

Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn 

kim và thuốc bôi tại chỗ 

x x   

9.  115. Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim x x   
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và thuốc bôi tại chỗ 

10.  
116. 

Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và 

thuốc bôi tại chỗ 

  x x   

11.  
117. 

Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật lăn kim 

và thuốc bôi tại chỗ 

x x   

Tổng: 11 danh mục. 
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